              ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 
LÝ TỰ TRỌNG





CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN:        ANH VĂN 4                                     
BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHUYỂN TIẾP    

Ngành đào tạo
: DÙNG CHUNG CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 
Số đơn vị học trình
: 4 (60 tiết)  
(Áp dụng từ khóa 2015)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Học phần này nhằm mục đích giúp học sinh củng cố lại các điểm ngữ pháp căn bản, làm quen với bố cục bài thi TOEIC cũng như cách thức làm bài, tạo điều kiện cho sinh viên bước vào kỳ thi TOEIC thật sự dễ dàng hơn.
Học sinh phải học xong kiến thức Anh văn 3 để đạt được mục tiêu của học phần.  
2/ Mục tiêu: 
·  Tiếp tục rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cũng như kiến thức sử dụng ngữ pháp, từ vựng và khả năng đọc hiểu các bài đọc ngắn.

·  Giúp học sinh nắm vững các điểm ngữ pháp cơ bản, cấu trúc câu và từ vựng để có thể tham gia các kỳ thi TOEIC.

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	1
	Unit 1: Gerunds and Infinitives
	1
	3
	
	4

	2
	Unit 2: Auxiliary Verbs
	1
	3
	
	4

	3
	Unit 3: Subject-Verb Agreement
	1
	3
	
	4

	4
	Unit 4: Verb Form and Tenses
	1
	3
	
	4

	5
	Unit 5: Participial Forms
	1
	3
	
	4

	6
	Unit 6: Comparatives and Superlatives
	1
	3
	
	4

	7
	Unit 7: Negation
	1
	3
	
	4

	8
	Review + Mid-Term Test
	1
	
	1
	2

	9
	Unit 8: Pronouns and Determiners
	1
	3
	
	4

	10
	Unit 9: Nouns and Articles
	1
	3
	
	4

	11
	Unit 10: Relative Clauses
	1
	3
	
	4

	12
	Unit 11: Conjunctions and Prepositions
	1
	3
	
	4

	13
	Unit 12: Conditionals
	1
	3
	
	4

	14
	Unit 13: Other Possible Questions
	1
	3
	
	4

	15
	Unit 14: Review
	1
	3
	
	4

	16
	Review
	
	2
	
	

	TỔNG CỘNG
	15
	44
	1
	60


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
Unit 1: Gerunds and Infinitives
1.1 Listening

1.1. Part 1: Picture Description 

1.1.2. Part 2: Questions and Responses
1.1.3. Part 3: Short Conversations

1.1.4. Part 4: Short Talks

1.2   Grammar 

                        1.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

1.3  
Reading 

1.3.1. Part 6: Incomplete Texts



1.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 2: Auxiliary Verbs

2.1 Listening

2.1.1. Part 1: Picture Description 

2.1.2. Part 2: Questions and Responses
2.1.3. Part 3: Short Conversations

2.1.4. Part 4: Short Talks

2.2   Grammar 

                        2.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

2.3  
Reading 

2.3.1. Part 6: Incomplete Texts



2.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 3: Subject-Verb Agreement

3.1 Listening

3.1.1. Part 1: Picture Description 

3.1.2. Part 2: Questions and Responses
3.1.3. Part 3: Short Conversations

3.1.4. Part 4: Short Talks

3.2   Grammar 

                        3.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

3.3  
Reading 

3.3.1. Part 6: Incomplete Texts



3.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 4: Verb Form and Tenses

4.1 Listening

4.1.1. Part 1: Picture Description 

4.1.2. Part 2: Questions and Responses
4.1.3. Part 3: Short Conversations

4.1.4. Part 4: Short Talks

4.2   Grammar 

                        4.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

4.3  
Reading 

4.3.1. Part 6: Incomplete Texts



4.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 5: Participial Forms

5.1
Listening

5.1.1. Part 1: Picture Description 

5.1.2. Part 2: Questions and Responses
5.1.3. Part 3: Short Conversations

5.1.4. Part 4: Short Talks

5.2   Grammar 

                        5.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

5.3  
Reading 

5.3.1. Part 6: Incomplete Texts



5.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 6: Comparatives and Superlatives
6.1  
Listening

6.1.1. Part 1: Picture Description 

6.1.2. Part 2: Questions and Responses
6.1.3. Part 3: Short Conversations

6.1.4. Part 4: Short Talks

6.2   Grammar 

                        6.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

6.3  
Reading 

6.3.1. Part 6: Incomplete Texts



6.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 7: Negation
7.1
Listening

7.1.1. Part 1: Picture Description 

7.1.2. Part 2: Questions and Responses
7.1.3. Part 3: Short Conversations

7.1.4. Part 4: Short Talks

7.2   Grammar 

                        7.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

7.3  
Reading 

7.3.1. Part 6: Incomplete Texts



7.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 8: Pronouns and Determiners
8.1
Listening

8.1.1. Part 1: Picture Description 

8.1.2. Part 2: Questions and Responses
8.1.3. Part 3: Short Conversations

8.1.4. Part 4: Short Talks

8.2   Grammar 

                        8.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

8.3  
Reading 

8.3.1. Part 6: Incomplete Texts



8.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 9: Nouns and Articles
9.1
Listening

9.1.1. Part 1: Picture Description 

9.1.2. Part 2: Questions and Responses
9.1.3. Part 3: Short Conversations

9.1.4. Part 4: Short Talks

9.2   Grammar 

                        9.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

9.3  
Reading 

9.3.1. Part 6: Incomplete Texts



9.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 10: Relative Clauses
10.1
Listening

10.1.1. Part 1: Picture Description 

10.1.2. Part 2: Questions and Responses
10.1.3. Part 3: Short Conversations

10.1.4. Part 4: Short Talks

10.2 Grammar 

                        10.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

10.3 Reading 

10.3.1. Part 6: Incomplete Texts



10.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 11: Conjunctions and Preposition

11.1
Listening

11.1.1. Part 1: Picture Description 

11.1.2. Part 2: Questions and Responses
11.1.3. Part 3: Short Conversations

11.1.4. Part 4: Short Talks

11.2 Grammar 

                        11.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

11.3 Reading 

11.3.1. Part 6: Incomplete Texts



11.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 12: Conditionals
12.1
Listening

12.1.1. Part 1: Picture Description 

12.1.2. Part 2: Questions and Responses
12.1.3. Part 3: Short Conversations

12.1.4. Part 4: Short Talks

12.2 Grammar 

                        12.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

12.3 Reading 

12.3.1. Part 6: Incomplete Texts



12.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 13: Other Possible Questions
13.1
Listening

13.1.1. Part 1: Picture Description 

13.1.2. Part 2: Questions and Responses
13.1.3. Part 3: Short Conversations

13.1.4. Part 4: Short Talks

13.2 Grammar 

                        13.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

13.3 Reading 

13.3.1. Part 6: Incomplete Texts



13.3.2. Part 7: Reading Comprehension

Unit 14: Review

14.1
Listening

14.1.1. Part 1: Picture Description 

14.1.2. Part 2: Questions and Responses
14.1.3. Part 3: Short Conversations

14.1.4. Part 4: Short Talks

14.2 Grammar 

                        14.2.1. Part 5: Incomplete Sentences

14.3  Reading 

14.3.1. Part 6: Incomplete Texts



14.3.2. Part 7: Reading Comprehension

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Giáo trình Developing Skills for the TOEIC nhằm giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC bằng cách thực hành với các dạng câu hỏi, từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu thường gặp trong bài thi TOEIC. Mười bốn bài trong giáo trình được biên soạn như những bài thi mẫu nhỏ nhằm giúp người học làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau thường gặp trong các kỳ thi thật. Những bài học này được cấu trúc theo chủ đề, tập trung vào từng điểm ngữ pháp cụ thể được nhấn mạnh trong các bài tập hoàn chỉnh câu và hoàn chỉnh đoạn văn. Mỗi bài học được tổ chức cùng thể thức như bài thi TOEIC thật sự, theo kỹ năng (nghe hay đọc) và dạng đề bài (miêu tả hình ảnh, hỏi đáp, đối thoại ngắn, bài nói ngắn, câu chưa hoàn chỉnh, đoạn văn chưa hoàn chỉnh và đọc hiểu). Việc tổ chúc bài học kiểu này không những giúp cho người học làm quen với bố cục, cấu trúc, các dạng câu hỏi của bài thi TOEIC thật mà còn giúp học sinh thực hành những bài tập về từ vựng và các điểm ngữ pháp cụ thể.    
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
Paul Edmunds, Anne Taylor, Developing Skills for the TOEIC Test, Compass Publishing, 2007, US.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Raymond Murphy, English Grammar In Use, Oxford University Press (1996). Third  edition.

TP. HCM, ngày      tháng      năm 201…...
TP.HCM, ngày      tháng       năm 201…...

TRƯỞNG KHOA
HIỆU TRƯỞNG

       
(ký và ghi rõ họ tên)
